
UBND HUYỆN BA TƠ
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN VÒNG 2
KÌ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2024

(Kèm theo  Thông báo số     13/TB-HĐTD ngày   12/ 7/2024 của Hội đồng tuyển dụng)

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA THÍ SINH
Thông tin cơ bản Trình độ

Họ và tên thí sinh
Ngày, tháng,

năm sinh
(text)

Số báo
danh Dân tộc Quê quán

Trình
độ

chuyên
môn

Chuyên
ngành đào

tạo
LLCT Đăng ký dự

tuyển vào đơn vị
Mã vị trí
việc làm

Mã
ngành

dự
tuyển

Đối
tượn
g ưu
tiên

QĐ cử tuyểnHọ và tên lót Tên

I Chỉ huy trưởng Quân sự

01 Phạm Văn Vin 23/4/1992 QS01 Hre Ba Vì - Ba Tơ -
Quảng Ngãi

Cao
đẳng

Quân sự cơ
sở Trung

cấp UBND xã Ba Vì BATO01 QS
DTTS
QNX

N

Hiện là Phó CHTQS
xã Ba Vì

Đại học Luật
II Công chức Văn phòng - Thống kê

01 Phạm Văn Ất 25-01-1988 VP01 Hrê
Ba Xa -

Ba Tơ - Quảng
Ngãi

Đại học
ĐH Công
 nghiệp

TP.HCM

Quản trị
kinh

doanh

UBND các xã, thị
trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1374/QĐ-UBND

 ngày 12/10/2010 của
UBND tỉnh

02 Phạm Văn Be 05-09-1991 VP02 Hrê
Ba Tiêu,

 Ba Tơ, Quảng
Ngãi

Đại học
ĐH Công
 nghiệp

TP.HCM

Quản trị
kinh

doanh

UBND các xã, thị
trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1617/QĐ-UBND

 ngày 15/11/2020 của
UBND tỉnh

03 Phạm Thị Bốt 05-01-1991 VP03 Hrê Mang Biều
- Ba Tiêu - Qngãi Đại học

ĐH Công
 nghiệp

TP.HCM

Quản trị
kinh

doanh

UBND các xã, thị
trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1374/QĐ-UBND

 ngày 12/10/2010 của
UBND tỉnh
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04 Phạm Văn Đình 01-02-1990 VP04 Hrê
Ba Xa -

Ba Tơ - Quảng
Ngãi

Đại học
ĐH Công
 nghiệp

TP.HCM

Quản trị
kinh

doanh

UBND các xã, thị
trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
558/QĐ-UBND

 ngày 14/4/2010 của
UBND tỉnh

05 Đinh Thị Hợp 10-08-1991 VP05 Hrê
Ba Xa -

 Ba Tơ - Quảng
Ngãi

Đại học
ĐH Công
 nghiệp

TP.HCM

Quản trị
kinh

doanh

UBND các xã, thị
trấn BATO 02 VP

DTTS
Con
TB

Khôn
g

chuyê
n

trách
từ

01/20
21
đến
nay

Quyết định số
1374/QĐ-UBND

 ngày 12/10/2010 của
UBND tỉnh

06 Phạm Văn Ôn 05-09-1990 VP06 Hrê
Ba Ngạc,

 Ba Tơ, Quảng
Ngãi

Đại học
ĐH Công
 nghiệp

TP.HCM

Quản trị
kinh

doanh

UBND các xã, thị
trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1374/QĐ-UBND

 ngày 12/10/2010 của
UBND tỉnh

07 Phạm Thị Quy 10-09-1991 VP07 Hrê
Ba Tô-

Ba Tơ- Quảng
Ngãi

Đại học
ĐH Công
 nghiệp

TP.HCM

Quản trị
kinh

doanh

UBND các xã, thị
trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định 1617/QĐ-
UBND ngày

15/11/2010 của
UBND tỉnh

08 Phạm Thị Sanh 16-06-1988 VP08 Hrê Ba Thành
- Ba Tơ- Q. Ngãi Đại học

ĐH Công
 nghiệp

TP.HCM

Quản trị
kinh

doanh

UBND các xã, thị
trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1374/QĐ-UBND

 ngày 12/10/2010 của
UBND tỉnh

09 Phạm Thị Ánh Tuyết 11/9/1992 VP09 Hrê Ba Thành - Ba
Tơ- Q. Ngãi Đại học

Đại học
Kinh tế, Đại

học ĐN

Kinh tế
phát
triển

UBND các xã, thị
trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1430/QĐ-UBND

ngày 21/10/2010 của
UBND tỉnh

10 Phạm Thị Thề 01-09-1991 VP10 Hrê
Sơn Ba -

 Sơn Hà - Quảng
ngãi

Đại học
ĐH Công
 nghiệp

TP.HCM

Quản trị
kinh

doanh

UBND các xã, thị
trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1374/QĐ-UBND

 ngày 12/10/2010 của
UBND tỉnh

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11 Phạm Văn Trú 09-08-1992 VP11 Hrê
Ba Lế -

Ba Tơ - Quảng
Ngãi

Đại học
ĐH Công
 nghiệp

TP.HCM

Quản trị
kinh

doanh

UBND các xã, thị
trấn BATO 02 VP

DTTS
QNX

N

Quyết định số
1374/QĐ-UBND

 ngày 12/10/2010 của
UBND tỉnh

12 Phạm Văn Ung 10-07-1992 VP12 Hrê
Ba Lế -

Ba Tơ - Quảng
Ngãi

Đại học
ĐH Công
 nghiệp

TP.HCM

Quản trị
kinh

doanh

UBND các xã, thị
trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1374/QĐ-UBND

 ngày 12/10/2010 của
UBND tỉnh

III Công chức Địa chính - Nông nghiệp và Xây dựng

01 Phạm Văn Thát 28/3/1985 ĐC01 Hrê Ba Ngạc, Ba Tơ,
 Quảng Ngãi ĐH

Kinh tế xây
dựng&Quản

lý dự án

Đại học
Bách

khoa ĐN

UBND các xã, thị
trấn BATO04 ĐC DTTS

Quyết định số
2430/QĐ-CT ngày

28/9/2004 của
UBND tỉnh

02 Phạm Văn Thậu 15/5/1995 ĐC02 Hrê
TDP Đá Bàn. Thị

trấn Ba Tơ,
huyện Ba Tơ

ĐH Kinh tế xây
dựng

Đại học
Bách

khoa ĐN

UBND các xã, thị
trấn BATO04 ĐC DTTS

,

Quyết định số
1593/QĐ-UBND

 ngày 31/10/2013 của
UBND tỉnh

03 Phạm Văn Réo 30-12-1992 ĐC03 Hrê

Đồng Tiên, Ba
Bích,

Ba Tơ, Quảng
Ngãi

ĐH Kỹ thuật
 môi trường

Đại học
Bách

khoa ĐN

UBND các xã, thị
trấn BATO04 ĐC

DTTS
QNX

N

Quyết định số
1593/QĐ-UBND

 ngày 31/10/2013 của
UBND tỉnh

IV Công chức Văn hóa - Xã hội

01 Phạm Văn Kí 20/4/1994 VH01 Hrê Ba Ngạc, Ba Tơ
Qngãi ĐH Quản lý

Nhà nước

Học viên
hành
chính

quốc gia

UBND các xã thị
trấn BATO03 VH DTTS

Quyết định số
1581/QĐ-UBND
ngày 22/10/2012

02 Phạm Thị Men 06-05-1990 VH02 Hrê Ba Ngạc,
 Ba Tơ,  Qngãi ĐH Quản lý

Văn hóa

Đại học
Văn hóa
TPHCM

UBND
các xã thị trấn BATO03 VH DTTS

Quyết định
1649/QĐ-UBND
 ngày 10/11/2011
 của UBND tỉnh
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Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND HUYỆN BA TƠ
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN VÒNG 2
KÌ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2024

(Kèm theo  Quyết định số          /TB-HĐTD ngày     7/2024 của Hội đồng tuyển dụng)
Vị trí: Công chức Văn phòng - Thống kê

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA
THÍ SINH

Quyết định cử
tuyển

Họ và tên thí sinh
Ngày, tháng,

năm sinh
(text)

Dân tộc Quê quán

Trình
độ

chuyên
môn

Cơ sở đào tạo
Chuyên

ngành đào
tạo

Đăng ký dự
tuyển vào

đơn vị

Mã vị trí
việc làm

Mã
ngành dự

tuyển

Đối tượng
ưu tiênHọ và tên lót Tên

01 Phạm Văn Ất 25-01-1988 Hrê Ba Xa - Ba Tơ - Quảng Ngãi Đại học ĐH Công
 nghiệp TP.HCM

Quản trị
kinh doanh

UBND các
xã, thị trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1374/QĐ-UBND
 ngày 12/10/2010
của UBND tỉnh

02 Phạm Văn Be 05-09-1991 Hrê Ba Tiêu, Ba Tơ, Quảng Ngãi Đại học ĐH Công
 nghiệp TP.HCM

Quản trị
kinh doanh

UBND các
xã, thị trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1617/QĐ-UBND
 ngày 15/11/2020
của UBND tỉnh

03 Phạm Thị Bốt 05-01-1991 Hrê Mang Biều - Ba Tiêu - Qngãi Đại học ĐH Công
 nghiệp TP.HCM

Quản trị
kinh doanh

UBND các
xã, thị trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1374/QĐ-UBND
 ngày 12/10/2010
của UBND tỉnh

04 Phạm Văn Đình 01-02-1990 Hrê Ba Xa - Ba Tơ - Quảng Ngãi Đại học ĐH Công
 nghiệp TP.HCM

Quản trị
kinh doanh

UBND các
xã, thị trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
558/QĐ-UBND

 ngày 14/4/2010 của
UBND tỉnh

05 Đinh Thị Hợp 10-08-1991 Hrê Ba Xa - Ba Tơ - Quảng Ngãi Đại học ĐH Công
 nghiệp TP.HCM

Quản trị
kinh doanh

UBND các
xã, thị trấn BATO 02 VP

DTTS
Con TB
Không
chuyên
trách từ

01/2021 đến
nay

Quyết định số
1374/QĐ-UBND
 ngày 12/10/2010
của UBND tỉnh

06 Phạm Văn Ôn 05-09-1990 Hrê Ba Ngạc, Ba Tơ, Quảng Ngãi Đại học ĐH Công
 nghiệp TP.HCM

Quản trị
kinh doanh

UBND các
xã, thị trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1374/QĐ-UBND
 ngày 12/10/2010
của UBND tỉnh
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07 Phạm Thị Quy 10-09-1991 Hrê Ba Tô- Ba Tơ- Quảng Ngãi Đại học ĐH Công
 nghiệp TP.HCM

Quản trị
kinh doanh

UBND các
xã, thị trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định
1617/QĐ- UBND
ngày 15/11/2010
của UBND tỉnh

08 Phạm Thị Sanh 16-06-1988 Hrê Ba Thành - Ba Tơ- Q. Ngãi Đại học ĐH Công
 nghiệp TP.HCM

Quản trị
kinh doanh

UBND các
xã, thị trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1374/QĐ-UBND
 ngày 12/10/2010
của UBND tỉnh

09 Phạm Thị Ánh Tuyết 11/9/1992 Hrê Ba Thành - Ba Tơ- Q. Ngãi Đại học Đại học Kinh tế, Đại
học ĐN

Kinh tế phát
triển

UBND các
xã, thị trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1430/QĐ-UBND
ngày 21/10/2010
của UBND tỉnh

10 Phạm Thị Thề 01-09-1991 Hrê Sơn Ba - Sơn Hà - Quảng ngãi Đại học ĐH Công
 nghiệp TP.HCM

Quản trị
kinh doanh

UBND các
xã, thị trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1374/QĐ-UBND
 ngày 12/10/2010
của UBND tỉnh

11 Phạm Văn Trú 09-08-1992 Hrê Ba Lế - Ba Tơ - Quảng Ngãi Đại học ĐH Công
 nghiệp TP.HCM

Quản trị
kinh doanh

UBND các
xã, thị trấn BATO 02 VP DTTS

QNXN

Quyết định số
1374/QĐ-UBND
 ngày 12/10/2010
của UBND tỉnh

12 Phạm Văn Ung 10-07-1992 Hrê Ba Lế - Ba Tơ - Quảng Ngãi Đại học ĐH Công
 nghiệp TP.HCM

Quản trị
kinh doanh

UBND các
xã, thị trấn BATO 02 VP DTTS

Quyết định số
1374/QĐ-UBND
 ngày 12/10/2010
của UBND tỉnh

Danh sách này gồm có 12 người
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UBND HUYỆN BA TƠ
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN VÒNG 2
KÌ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2024

(Kèm theo  Quyết định số          /TB-HĐTD ngày     7/2024 của Hội đồng tuyển dụng)
Vị trí: Công chức ĐC-NN-XD&MT

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA
THÍ SINH

Quyết định cử tuyểnHọ và tên thí sinh Ngày,
tháng, năm
sinh (text)

Dân tộc Quê quán Trình độ
chuyên môn

Chuyên
ngành đào

tạo

Cơ sở
đào tạo

Đăng ký dự
tuyển vào đơn

vị

Mã vị trí
việc làm

Mã
ngành dự

tuyển

Đối
tượng ưu

tiênHọ và tên lót Tên

01 Phạm Văn Thát 28/3/1985 Hrê Ba Ngạc, Ba Tơ,
 Quảng Ngãi ĐH

Kinh tế xây
dựng&Quản

lý dự án

Đại học Bách
khoa ĐN

UBND các xã,
thị trấn BATO04 ĐC DTTS

Quyết định số
2430/QĐ-CT ngày

28/9/2004 của UBND
tỉnh

02 Phạm Văn Thậu 15/5/1995 Hrê TDP Đá Bàn. Thị trấn
Ba Tơ, huyện Ba Tơ ĐH Kinh tế xây

dựng
Đại học Bách

khoa ĐN
UBND các xã,

thị trấn BATO04 ĐC DTTS,

Quyết định số 1593/QĐ-
UBND

 ngày 31/10/2013 của
UBND tỉnh

03 Phạm Văn Réo 30-12-1992 Hrê Đồng Tiên, Ba Bích,
Ba Tơ, Quảng Ngãi ĐH Kỹ thuật

 môi trường
Đại học Bách

khoa ĐN
UBND các xã,

thị trấn BATO04 ĐC DTTS
QNXN

Quyết định số 1593/QĐ-
UBND

 ngày 31/10/2013 của
UBND tỉnh

Danh sách này gồm có 03 người
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UBND HUYỆN BA TƠ
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN VÒNG 2
KÌ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC XÃ NĂM 2024

(Kèm theo  Quyết định số          /TB-HĐTD ngày     7/2024 của Hội đồng tuyển dụng)

Vị trí: Công chức Văn hóa  - Xã hội

STT

THÔNG TIN THÍ SINH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA THÍ SINH

Quyết định cử tuyển
Họ và tên thí sinh Ngày,

tháng,
năm sinh

(text)

Dân tộc Quê quán
Trình độ
chuyên

môn

Chuyên
ngành đào

tạo

Cơ sở
đào tạo

Đăng ký dự tuyển vào
đơn vị

Mã vị trí
việc làm

Mã ngành
dự tuyển

Đối tượng
ưu tiênHọ và tên lót Tên

01 Phạm Văn Kí 20/4/1994 Hrê Ba Ngạc,  Ba Tơ,  Qngãi ĐH Quản lý
Nhà nước

Học viên
hành chính

quốc gia
UBND các xã thị trấn BATO03 VH DTTS

Quyết định số
1581/QĐ-UBND ngày

22/10/2012

02 Phạm Thị Men 06-05-1990 Hrê Ba Ngạc, Ba Tơ,  Qngãi ĐH Quản lý
Văn hóa

Đại học
Văn hóa
TPHCM

UBND các xã thị trấn BATO03 VH DTTS

Quyết định
1649/QĐ-UBND
 ngày 10/11/2011
 của UBND tỉnh

Danh sách này gồm có 02 người
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